
ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ 
CÁC LỚP K1 VÀ K2

Tuần 01 : từ 30/01/2012 đến 04/02/2012
	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K1
	Lớp CN KT Môi trường K2
	Lớp Xây dựng DD&CN K2

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	1
	Sinh viên nghỉ tết
	
	Sinh viên nghỉ tết
	
	Sinh viên nghỉ tết
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Sinh viên nghỉ tết
	
	Sinh viên nghỉ tết
	
	Sinh viên nghỉ tết
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	


	4
	1
	SV tập trung, sinh hoạt lớp và làm vệ sinh lớp học
	
	SV tập trung, sinh hoạt lớp và làm vệ sinh lớp học
	
	SV tập trung, sinh hoạt lớp và làm vệ sinh lớp học
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Quản lý môi trường

(T1 - T3)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	
	Kỹ thuật điện và thí nghiệm 

(T1-T3)
	Ths. Phan Thị Hồng Phượng

	
	2
	
	
	Sinh thái học

(T1 - T3)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Quản lý môi trường

(T4 - T6)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	
	Vẽ kỹ thuật trên máy vi tính

(T1-T3)
	Ths. Hoàng Đức Anh Vũ

	
	2
	
	
	Sinh thái học

(T4 - T5)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	SV tự học, tự nghiên cứu
	
	Xác suất thống kê

(T1 - T3)

ThS. Lê Thị Hương

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi sáng, tiết 1 bắt đầu từ 7h00'.

- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP K1 VÀ K2
  
Tuần 02 : từ 06/02/2012 đến 11/02/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K1
	Lớp CN KT Môi trường K2
	Lớp Xây dựng DD&CN K2

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	1
	Quản lý môi trường
(T7 - T9)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	Hoá Môi trường 

(T1 - T4)
	Ths. Nguyễn Viết Khẩn
	Kỹ thuật điện và thí nghiệm
(T4-T6)
	Ths. Phan Thị Hồng Phượng

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Quản lý môi trường

(T10 - T12)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	Hoá Môi trường 

(T5 - T8)
	Ths. Nguyễn Viết Khẩn
	Sức bền vật liệu 1

(T1 - T4)
	TS. Trần Bá Tịnh

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Kinh tế môi trường

(T1 - T4)
	Ths. Nguyễn Thị Thanh Bình
	Hoá Môi trường 

(T9 - T12)
	Ths. Nguyễn Viết Khẩn
	Sức bền vật liệu 1

(T5 - T8)
	TS. Trần Bá Tịnh

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Kinh tế môi trường

(T5 - T8)
	Ths. Nguyễn Thị Thanh Bình
	Hoá Môi trường 

(T13 - T16)
	Ths. Nguyễn Viết Khẩn
	Sức bền vật liệu 1

(T9 - T12)
	TS. Trần Bá Tịnh

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Kinh tế môi trường

(T9 - T12)
	Ths. Nguyễn Thị Thanh Bình
	
	
	Vẽ kỹ thuật trên máy vi tính

(T4-T6)
	Ths. Hoàng Đức Anh Vũ

	
	2
	
	
	Sinh thái học

(T6 - T8)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Kinh tế môi trường

(T13 - T16)
	Ths. Nguyễn Thị Thanh Bình
	Xác suất thống kê

(T4 - T6)

Ths. Lê Thị Hương

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	Sinh hoạt lớp+Đoàn
	GVCN: N.T Phượng
	Sinh hoạt lớp+Đoàn
	GVCN: Nghiêm Vũ


Ghi chú: - Học vào các buổi sáng, tiết 1 bắt đầu từ 7h00'.


- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.



ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP K1 VÀ K2
  
Tuần 03 : từ 13/02/2012 đến 18/02/2012
	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K1
	Lớp CN KT Môi trường K2
	Lớp Xây dựng DD&CN K2

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	1
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu
	
	
	
	Kỹ thuật điện và thí nghiệm

(T7-T9)
	Ths. Phan Thị Hồng Phượng

	
	2
	
	
	Sinh thái học

(T9 - T11)
	ThS. Nguyễn Thị Phượng
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu
	
	
	
	Vẽ kỹ thuật trên máy vi tính

(T7-T9)
	Ths. Hoàng Đức Anh Vũ

	
	2
	
	
	Sinh thái học

(T12 - T13)
	ThS. Nguyễn Thị Phượng
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu
	
	Vi sinh môi trường

(T1 - T4)
	Ths. Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	Tiếng Anh chuyên ngành

(T1 - T4)
	Ths. Trần Thị Mai Tuyết

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu
	
	Vi sinh môi trường

(T5 - T8)
	Ths. Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	Tiếng Anh chuyên ngành

(T5 - T8)
	Ths. Trần Thị Mai Tuyết

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Quản lý môi trường

(T13 - T15)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	Vi sinh môi trường

(T9 - T12)
	Ths. Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	Tiếng Anh chuyên ngành

(T9 - T12)
	Ths. Trần Thị Mai Tuyết

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Quản lý môi trường

(T16 - T17)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	Vi sinh môi trường

(T13 - T16)
	Ths. Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	Tiếng Anh chuyên ngành

(T13 - T16)
	Ths. Trần Thị Mai Tuyết

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Sinh hoạt lớp+Đoàn
	GVCN: Nguyễn Xuân Cường
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi sáng, tiết 1 bắt đầu từ 7h00', mỗi tiết 50 phút.

- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP K1 VÀ K2
  
Tuần 04 : từ 20/02/2012 đến 25/02/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K1
	Lớp CN KT Môi trường K2
	Lớp Xây dựng DD&CN K2

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	1
	Độc học môi trường

(T1 - T4)
	PGS.TS. Hoàng Trọng Sĩ
	Hoá Môi trường 

(T17 - T20)
	Ths. Nguyễn Viết Khẩn
	Kỹ thuật điện và thí nghiệm

(T10-T12)
	Ths. Phan Thị Hồng Phượng

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Độc học môi trường

(T5 - T8)
	PGS.TS. Hoàng Trọng Sĩ
	Hoá Môi trường 

(T21 - T24)
	Ths. Nguyễn Viết Khẩn
	Vẽ kỹ thuật trên máy vi tính

(T10-T12)
	Ths. Hoàng Đức Anh Vũ

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Độc học môi trường

(T9 - T12)
	PGS.TS. Hoàng Trọng Sĩ
	Hoá Môi trường 

(T25 - T28)
	Ths. Nguyễn Viết Khẩn
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	5
	1
	Độc học môi trường

(T13 - T16)
	PGS.TS. Hoàng Trọng Sĩ
	Hoá Môi trường 

(T29 - T30)
	Ths. Nguyễn Viết Khẩn
	Kỹ thuật điện và thí nghiệm

(T10-T12)
	Ths. Phan Thị Hồng Phượng

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Quản lý môi trường

(T7 - T9)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	
	Vẽ kỹ thuật trên máy vi tính

(T10-T12)
	Ths. Hoàng Đức Anh Vũ

	
	2
	
	
	Sinh thái học

(T14 - T16)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Quản lý môi trường

(T10 - T11)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	Xác suất thống kê

(T7 - T9)

Ths. Lê Thị Hương

	
	2
	
	
	

	
	3
	Sinh hoạt lớp+Đoàn
	GVCN: Nguyễn Xuân Cường
	

	
	4
	
	
	Sinh hoạt lớp+Đoàn
	GVCN: N.T Phượng
	Sinh hoạt lớp+Đoàn
	GVCN: Nghiêm Vũ



ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP K1 VÀ K2
  
Tuần 05 : từ 27/02/2012 đến 03/3/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K1
	Lớp CN KT Môi trường K2
	Lớp Xây dựng DD&CN K2

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	1
	Thực hành Phân tích môi trường

(TH tại Khoa MT - Trường ĐHKH)
	PGS.TS. Trần Thúc Bình
	Thuỷ Lực môi trường

(T1 - T4)
	NGƯT.TS. Đinh Vương Hùng
	Thuỷ Lực

(T1 - T4)
	NGƯT.TS. Đinh Vương Hùng

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Thực hành Phân tích môi trường

(TH tại Khoa MT - Trường ĐHKH)
	PGS.TS. Trần Thúc Bình
	Thuỷ Lực môi trường

(T5 - T8)
	NGƯT.TS. Đinh Vương Hùng
	Thuỷ Lực

(T5 - T8)
	NGƯT.TS. Đinh Vương Hùng

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Thực hành Phân tích môi trường

(TH tại Khoa MT - Trường ĐHKH)
	PGS.TS. Trần Thúc Bình
	Thuỷ Lực môi trường

(T9 - T12)
	NGƯT.TS. Đinh Vương Hùng
	Thuỷ Lực

(T9 - T12)
	NGƯT.TS. Đinh Vương Hùng

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Thực hành Phân tích môi trường

(TH tại Khoa MT - Trường ĐHKH)
	PGS.TS. Trần Thúc Bình
	Thuỷ Lực môi trường

(T13 - T16)
	NGƯT.TS. Đinh Vương Hùng
	Thuỷ Lực

(T13 - T16)
	NGƯT.TS. Đinh Vương Hùng

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Thực hành Phân tích môi trường

(TH tại Khoa MT - Trường ĐHKH)
	PGS.TS. Trần Thúc Bình
	
	
	Vẽ kỹ thuật trên máy vi tính

(T4-T6)
	Ths. Hoàng Đức Anh Vũ

	
	2
	
	
	Sinh thái học

(T17 - T18)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Thực hành Phân tích môi trường

(TH tại Khoa MT - Trường ĐHKH)
	PGS.TS. Trần Thúc Bình
	Xác suất thống kê

(T4 - T6)

Ths. Lê Thị Hương

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	



ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP K1 VÀ K2
  
Tuần 15 : từ ......... đến .........

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K1
	Lớp CN KT Môi trường K2
	Lớp Xây dựng DD&CN K2

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	



Lịch học GDTC:
